ĐÁP ÁN ĐỊA  10 GK1 2023 – 2024
TRẮC NGHIỆM
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ĐÁP ÁN  TỰ LUẬN
ĐÁP ÁN
Câu 1: (2 điểm)
- Thạch quyển gồm nhiều mảng kiến tạo.
- Bề mặt Trái Đất có thể chia ra thành 7 mảng kiến tạo chính và nhiều mảng kiến tạo nhỏ: mảng Bắc Mĩ, Nam Mĩ,  Phi, Âu Á, Ấn Độ - Ôxtraylia, Thái Bình Dương, Nam Cực.
- Các mảng kiến tạo nhẹ, không đứng yên mà có sự dịch chuyển do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong tầng Manti trên.
- Trong khi dịch chuyển, các mảng kiến tạo có nhiều cách tiếp xúc, tách xa nhau (tách dãn) hoặc xô vào nhau (dồn ép).
-  Nơi vùng tiếp xúc sẽ xảy ra các vận động kiến tạo (động đất, núi lửa và các hiện tượng địa chất khác) → những vùng bất ổn của vỏ Trái đất → hình thành nên các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa.

- Câu 2. Trình bày Các mùa trong năm. (2 điểm)
- Khái niệm: Mùa là một phần thời gian của năm, có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu.
- Nguyên nhân: do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động quanh Mặt Trời nên có thời kì bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, thời kì bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời.
- Có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa ở 2 nửa cầu trái ngược nhau.
- Theo dương lịch, ngày bắt đầu của 4 mùa là các ngày: xuân phân (21-3), hạ chí (22-6), thu phân (23-9), đông chí (22-12).
- Theo dương lịch, thời gian bắt đầu các mùa được tính sớm hơn khoảng 45 ngày.

Câu 3: (2 điểm)
· - Vẽ biểu đồ cột :vẽ: 1,5 đ; sai hoặc thiếu mỗi yếu tố: tên, ghi chú, số liệu, trục tung, khoảng cách năm: trừ 0,25đ/yếu tố
· nhận xét: 0,5 đ; thiếu dẫn chứng số liệu: trừ 0,25đ
· Sai trục tung trừ 0,5 đ
· Vẽ biểu đồ khác 00 đ

